
Buôn Ma Thuột



KHOA HỌC MÁY TÍNH 106 A00; A01 240 28,00 927

KỸ THUẬT MÁY TÍNH 107 A00; A01 100 27,25 898

KỸ THUẬT ĐIỆN (*)

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

KỸ THUẬT CƠ KHÍ 109 A00; A01 300 26,00 700

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ 110 A00; A01 105 27,00 849

KỸ THUẬT DỆT

CÔNG NGHỆ DỆT MAY

KỸ THUẬT HÓA HỌC

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

KỸ THUẬT XÂY DỰNG (*)

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂN

KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

KIẾN TRÚC 117 A01; C01 75 24,50 762

KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

KỸ THUẬT DẦU KHÍ

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 123 A00; A01; D01; D07 120 26,50 820

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

KỸ THUẬT VẬT LIỆU (*) 129 A00; A01; D07 220 23,00 700

VẬT LÝ KỸ THUẬT 137 A00; A01 50 25,50 702

CƠ KỸ THUẬT 138 A00; A01 50 25,50 703

KỸ THUẬT NHIỆT (NHIỆT LẠNH) (*) 140 A00; A01 80 25,25 715

BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP 141 A00; A01 165 21,25 700

KỸ THUẬT Ô TÔ 142 A00; A01 90 27,50 837

KỸ THUẬT TÀU THỦY

KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG (*)

KHOA HỌC MÁY TÍNH (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 206 A00; A01 100 27,25 926

KỸ THUẬT MÁY TÍNH (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 207 A00; A01 55 26,25 855

KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

(TIÊN TIẾN BẰNG TIẾNG ANH)
208 A00; A01 150 23,00 703

KỸ THUẬT CƠ KHÍ (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 209 A00; A01 50 23,25 711

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 210 A00; A01 50 26,25 726

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (KỸ THUẬT ROBOT) 

(CLC BẰNG TIẾNG ANH)
211 A00; A01 50 24,25 736

KỸ THUẬT HÓA HỌC (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 214 A00; B00; D07 200 25,50 743

KỸ THUẬT XÂY DỰNG (CLC BẰNG TIẾNG ANH)

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (CLC 

BẰNG TIẾNG ANH)

KIẾN TRÚC (KIẾN TRÚC CẢNH QUAN) 

 (CLC BẰNG TIẾNG ANH)
217 A01; C01 45

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 219 A00; B00; D07 40 25,00 790

KỸ THUẬT DẦU KHÍ (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 220 A00; A01 50 21,00 727

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 223 A00; A01; D01; D07 90 23,75 707

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (CLC BẰNG TIẾNG ANH)

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(CLC BẰNG TIẾNG ANH)

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỔI CUNG ỨNG

(CLC BẰNG TIẾNG ANH)
228 A00; A01 40 26,00 897

VẬT LÝ KỸ THUẬT (KỸ THUẬT Y SINH) 

(CLC BẰNG TIẾNG ANH)
237 A00; A01 45 23,00 704

KỸ THUẬT Ô TÔ (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 242 A00; A01 50 25,75 751

KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 245 A00; A01 40 24,25 797

KHOA HỌC MÁY TÍNH

(CLC TĂNG CƯỜNG TIẾNG NHẬT )
266 A00; A01 40 24,00 791

CƠ KỸ THUẬT 

(CLC TĂNG CƯỜNG TIẾNG NHẬT )
268 A00; A01 45

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ 

(NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN 

TỬ, KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT XÂY DỰNG, KỸ 

THUẬT DẦU KHÍ,  KỸ THUẬT HÓA HỌC, KỸ THUẬT HÓA 

DƯỢC, KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, QUẢN TRỊ KINH DOANH)

Theo mã ngành 

tương ứng thuộc 

chương trình CLC, 

Tiên tiến bằng 

tiếng Anh

A00; A01; B00; D01; 

D07 (tùy ngành)
150

SINH HỌC 7420101 A02; B00; B08 220 18 608

SINH HỌC (CLC) 7420101_CLC A02; B00; B08 40 18 662

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 7420201 A02; B00; B08; D90 200 25 810

CÔNG NGHỆ SINH HỌC (CLC) 7420201_CLC A02; B00; B08; D90 120 23,75 686

VẬT LÝ HỌC 7440102 A00; A01; A02; D90 200 17 600

HOÁ HỌC 7440112 A00; B00; D07; D90 220 25 754

HOÁ HỌC (CLC) 7440112_CLC A00; B00; D07; D90 80 22 703

HOÁ HỌC (CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VIỆT - PHÁP) 7440112_VP A00; B00; D07; D24 40 22 603

KHOA HỌC VẬT LIỆU 7440122 A00; A01; B00; D07 150 17 600

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU 7510402 A00; A01; B00; D07 50 18 602

ĐỊA CHẤT HỌC 7440201 A00; A01; B00; D07 100 17 600

KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT 7520501 A00; A01; B00; D07 50 17 600

HẢI DƯƠNG HỌC 7440228 A00; A01; B00; D07 50 17 602

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 7440301 A00; B00; B08; D07 140 17 601

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (CLC) 7440301_CLC A00; B00; B08; D07 40 17 606

NHÓM NGÀNH TOÁN HỌC, TOÁN TIN, TOÁN ỨNG DỤNG 7460101_NN A00; A01; B00; D01 210 20 609

NHÓM NGÀNH MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201_NN A00; A01; B08; D07 420 27,2 880

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CLC) 7480201_CLC A00; A01; B08; D07 420 25,75 703

KHOA HỌC MÁY TÍNH (TIÊN TIẾN) 7480101_TT A00; A01; B08; D07 80 26,65 903

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VIỆT 

- PHÁP)
7480201_VP A00; A01; D07; D29 40 24,7 675

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC (CLC) 7510401_CLC A00; B00; D07; D90 120 22,75 651

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 7510406 A00; B00; B08; D07 120 17 605

      THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    (Website: http://www.vnuhcm.edu.vn)

TRƯỜNG/KHOA TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH
MÃ 

TUYỂN SINH

TỔ HỢP 

MÔN THI/BÀI THI

CHỈ 

TIÊU

(DK)

ĐIỂM CHUẨN 

THPT QG 2020

ĐIỂM CHUẨN 

ĐGNL 2020
GHI CHÚ

108 A00; A01 670 26,75 736

112 A00; A01 90 23,50 702

114 A00; B00; D07 320 26,75 853

115 A00; A01 645 24,00 700

120 A00; A01 130 24,25 704

125 A00; A01; B00; D07 120 24,25 702

128 A00; A01 90 27,25 906

145 A00; A01 60 26,50 802

215 A00; A01 80 21,00 703

Mở mới 2021

225 A00; A01; B00; D07 60 21,00 736

Mở mới 2021

Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM)
tuyển sinh trong cả nước, với tổng chỉ tiêu
tuyển sinh trình độ đại học hơn 20.000 năm
2021.

Công tác xét tuyển đại học chính quy của
ĐHQG-HCM năm 2021 thực hiện theo quy
định hiện hành, cụ thể như sau:

1. Điều kiện chung nhận hồ sơ xét tuyển:
Tốt nghiệp THPT.

2. Các phương thức xét tuyển của
ĐHQG-HCM:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét
tuyển thẳng:

+ Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính
quy của Bộ GD&ĐT 2021;

+ ưu tíên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất
trường THPT năm 2021 (theo quy định
ĐHQG-HCM);

Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT)
theo quy định của ĐHQG-HCM

Phương thức 3: xét tuyển dựa trên kết quả
thi tốt nghiệp THPT 2021

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả
kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ
chức năm 2021

Phương thức 5: Xét tuyển bằng phương
thức dùng kết quả các kỳ thi
quốc tế.

Các phương thức khác tại các đơn vị: do
Hội đồng tuyển sinh các đơn vị tự chủ tự chịu
trách nhiệm trong xây dựng nội dung thể hiện
trong Đề án tuyển sinh năm 2021.
+ Xét tuyển tích hợp các phương thức. Các
đơn vị xét tuyển dựa trên học bạ đối với học
sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh
Việt Nam học chương trình THPT nước
ngoài.
+ Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi kiểm tra năng
lực.
+ Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp đại học.
+ Xét tuyển bằng phương thức phỏng vấn
trực tiếp (hoặc có sự kết hợp với phương
thức khác): kiểm tra thái độ nghề nghiệp,
năng khiếu, … với những ngành/nhóm ngành
đặc thù.
+ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT
kết hợp với tiêu chí khác như: (1) điểm thi
THPT; hoặc (2) ĐGNL; hoặc (3) bài luận tiếng
Anh hoặc tiếng Việt; hoặc (4) các tiêu chí
khác do Hội đồng tuyển sinh các đơn vị xây
dựng điều kiện đăng ký xét tuyển và tiêu chí
xét tuyển chi tiết, công bố công khai và triển
khai theo đúng quy định.

Thời gian đăng ký xét tuyển (UTXTT,

UTXT): 15/5 - 15/6/2021.

Thời gian đăng ký xét tuyển ĐGNL: 04/5 -

15/6/2021.

Dự kiến thời gian xét tuyển và công bố

kết quả (UTXTT, UTXT và ĐGNL) và thí

sinh xác nhận nhập học: 28/7 - 10/8/2021.

Tìm hiểu thêm thông tin tuyển sinh của
ĐHQG-HCM năm 2021 tại địa chỉ:
tuyensinh.vnuhcm.edu.vn và trang thông tin
điện tử của các đơn vị.

Trong quá trình tổ chức công tác tuyển sinh
2021, ĐHQG-HCM sẽ cập nhật, điều chỉnh
theo tình hình dịch bệnh COVID-19 và kế
hoạch kì thi tốt nghiệp THPT 2021.

Bảng mã tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Vật lí, Hóa học
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
A02: Toán, Vật lí, Sinh học
A09: Toán, Địa lí, GDCD
A18: Toán, Hóa học, KHXH
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn
B04: Toán, Sinh học, GDCD
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí
C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học
C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý
C05: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
C15: Ngữ văn, Toán, KHXH
C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
D29: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh
DD2: Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn
DH5: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Hàn
M02: Toán, KHXH, Năng khiếu
M03: Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu
M05: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
M06: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu
N00: Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, 

Năng khiếu Âm nhạc 2
N01: Toán, Năng khiếu Âm nhạc 1,

Năng khiếu Âm nhạc 2
T00: Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT
T02: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT
T03: Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT
T05: Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu TDTT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

ĐT: (028) 37242181 - 37242160 

http://vnuhcm.edu.vn

Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)
được thành lập năm 1995.

ĐHQG-HCM là một trung
tâm đào tạo đại học, sau đại
học và nghiên cứu khoa học -
công nghệ đa ngành, đa lĩnh
vực, chất lượng cao, đạt trình
độ tiên tiến, làm nòng cốt cho
hệ thống giáo dục đại học, đáp
ứng nhu cầu phát triển kinh tế -
xã hội.

ĐHQG-HCM đang đào tạo
183 ngành trình độ đại học,
133 ngành trình độ thạc sĩ, 94
ngành trình độ tiến sĩ thuộc
các lĩnh vực kỹ thuật công
nghệ, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội - nhân văn, khoa
học kinh tế - luật, quản trị -
quản lý, khoa học sức khỏe,
nông nghiệp, khoa học giáo
dục, đào tạo giáo viên.

Năm 2021, ĐHQG-HCM thực
hiện chủ đề: Mô hình tự chủ -
Vươn tầm thế giới.

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA 
(QSB) 

ĐT: (028) 38654087

http://www.hcmut.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại

học Bách khoa là Trung tâm
Quốc gia Kỹ thuật được thành
lập năm 1957.

Hiện nay Trường Đại học
Bách khoa là trường đại học
hàng đầu Việt Nam trong đào
tạo nguồn nhân lực trong lĩnh
vực Khoa học Kỹ thuật, Công
nghệ.

Với tầm nhìn trở thành
trường đại học sáng tạo, tiên
phong và chủ động hội nhập
quốc tế, Trường hiện có 35
ngành đào tạo đại học chính
quy (với hơn 60 chuyên
ngành), 40 ngành đào tạo thạc
sĩ, 31 ngành đào tạo tiến sĩ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC         
KHOA HỌC TỰ NHIÊN (QST) 

ĐT: (028) 38354394 
http://www.hcmus.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Tự

nhiên, ĐHQG-HCM được hình
thành và phát triển từ nền tảng
Trường Cao đẳng Khoa Học
trực thuộc Viện Đại học Đông
Dương (thành lập năm 1941).

Hiện nay, Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên là trường
đào tạo nguồn nhân lực trong
lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
hàng đầu Việt Nam.

Trường hiện có 20 ngành
đào tạo đại học chính quy, 33
ngành đào tạo thạc sĩ, 30
ngành đào tạo tiến sĩ.

Một số ngành mũi nhọn của
trường: Công nghệ thông tin,
Công nghệ Sinh học, Khoa học
vật liệu, Hóa học.

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM

TẠI TỈNH BẾN TRE

ĐT: 02753.818.000

http://vnuhcm-cbt.edu.vn/

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại
tỉnh Bến Tre (sau đây gọi tắt
là Phân hiệu) là đơn vị trực
thuộc ĐHQG–HCM.

Nhiệm vụ của Phân hiệu là
tổ chức đào tạo nguồn nhân
lực có trình độ đại học, sau
đại học để nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực và
phục vụ nhu cầu phát triển
kinh tế – xã hội tại tỉnh Bến
Tre và khu vực Đồng bằng
Sông Cửu Long.

Năm 2021, Phân hiệu sẽ
tuyển sinh ngành Kỹ thuật
xây dựng trình độ đại học.



      THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    (Website: http://www.vnuhcm.edu.vn)

TRƯỜNG/KHOA TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH
MÃ 

TUYỂN SINH

TỔ HỢP 

MÔN THI/BÀI THI

CHỈ 

TIÊU

(DK)

ĐIỂM CHUẨN 

THPT QG 2020

ĐIỂM CHUẨN 

ĐGNL 2020
GHI CHÚ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCMKỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN  THÔNG 7520207 A00; A01; D07; D90 160 23 653

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN  THÔNG (CLC) 7520207_CLC A00; A01; D07; D90 80 18 650

KỸ THUẬT HẠT NHÂN 7520402 A00; A01; A02; D90 50 17 623

VẬT LÝ Y KHOA 7520403 A00; A01; A02; D90 40 22 670

KHOA HỌC DỮ LIỆU 7480109 A00; A01; B08; D07 90 24

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT DO 

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT AUCKLAND, NEW ZEALAND, CẤP 

BẰNG)

7480201_ZLD A00; A01; B08; D07 100

KỸ THUẬT XÂY DỰNG 7580201 A00; A01; D90 100 16 560

KHOA HỌC MÁY TÍNH 7480101 A00; A01; D01; D07 95 27,20 870

KHOA HỌC MÁY TÍNH (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) 7480101_TTNT A00; A01; D01; D07 40 27,10 900

KHOA HỌC MÁY TÍNH (CLC) 7480101_CLCA A00; A01; D01; D07 145 25,70 780

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU 7480102 A00; A01; D01; D07 90 26,00 780

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU (CLC) 7480102_CLCA A00; A01; D01; D07 100 23,60 750

KỸ THUẬT PHẦN MỀM 7480103 A00; A01; D01; D07 100 27,70 870

KỸ THUẬT PHẦN MỀM (CLC) 7480103_CLCA A00; A01; D01; D07 120 26,30 800

HỆ THỐNG THÔNG TIN 7480104 A00; A01; D01; D07 85 26,30 780

HỆ THỐNG THÔNG TIN (TIÊN TIẾN) 7480104_TT A01; D01; D07 65 22,00 750

HỆ THỐNG THÔNG TIN (CLC) 7480104_CLCA A00; A01; D01; D07 75 24,70 750

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 7340122 A00; A01; D01; D07 55 26,50 840

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (CLC) 7340122_CLCA A00; A01; D01; D07 55 24,80 750

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 A00; A01; D01; D07 100 27,00 870

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CLC ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN) 7480201_CLCN
A00; A01; D01; D07; 

D06
120 23,70 750

KHOA HỌC DỮ LIỆU 7480109 A00; A01; D01; D07 55 25,90 830

AN TOÀN THÔNG TIN 7480202 A00; A01; D01; D07 70 26,70 850

AN TOÀN THÔNG TIN (CLC) 7480202_CLCA A00; A01; D01; D07 85 25,30 750

KỸ THUẬT MÁY TÍNH 7480106 A00; A01; D01; D07 55 26,70 820

KỸ THUẬT MÁY TÍNH (HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT) 7480106_IOT A00; A01; D01; D07 40 26,00 780

KỸ THUẬT MÁY TÍNH (CLC) 7480106_CLCA A00; A01; D01; D07 100 24,20 750

 GIÁO DỤC HỌC 7140101 B00;  C00;  C01;  D01 70 21.25; 22.15; 22.15; 21.25 600

NGÔN NGỮ ANH 7220201 D01 200 26,17 880

NGÔN NGỮ ANH (CLC) 7220201_CLC D01 130 25,65 880

NGÔN NGỮ NGA 7220202 D01;  D02 65 20; 20 630

NGÔN NGỮ PHÁP 7220203 D01;  D03 85 23.2; 22.75 730

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 7220204 D01;  D04 139 25.2; 25.2 818

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC (CLC) 7220204_CLC D01;  D04 55 24; 24 800

NGÔN NGỮ ĐỨC 7220205 D01;  D05 50 23; 22 730

NGÔN NGỮ ĐỨC (CLC) 7220205_CLC D01;  D05 40 23; 22 730

NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA 7220206 D01;  D03;  D05 50 22.5; 22.5; 22.5 660

NGÔN NGỮ ITALIA 7220208 D01;  D03;  D05 50 21.5; 21.5; 21.5 610

TRIẾT HỌC 7229001 A01;  C00;  D01;  D14 60 21.25; 21.75; 21.25; 21.25 600

TÔN GIÁO HỌC 7229009 C00;  D01;  D14 50 21.5; 21; 21 600

LỊCH SỬ 7229010 C00;  D01;  D14 100 22.5; 22; 22 600

NGÔN NGỮ HỌC 7229020 C00;  D01;  D14 80 24.3; 23.5; 23.5 680

VĂN HỌC 7229030 C00;  D01;  D14 125 24.65; 24.15; 24.15 680

VĂN HÓA HỌC 7229040 C00;  D01;  D14 85 25.6; 24.75; 24.75 650

QUAN HỆ QUỐC TẾ 7310206 D01;  D14 120 26; 25.6 850

QUAN HỆ QUỐC TẾ  (CLC) 7310206_CLC D01;  D14 80 25.7; 25.4 850

XÃ HỘI HỌC 7310301 A00;  C00;  D01;  D14 140 24; 25; 24; 24 640

NHÂN HỌC 7310302 C00;  D01;  D14 60 22.25; 21.75; 21.75 600

TÂM LÝ HỌC 7310401 B00;  C00;  D01;  D14 125 25.9; 26.6; 25.9; 25.9 840

ĐỊA LÝ HỌC 7310501 A01;  C00;  D01;  D15 95 22.25; 22.75; 22.25; 22.25 600

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 7310608 D01;  D04;  D14 165 24.65; 24.45; 24.45 765

NHẬT BẢN HỌC 7310613 D01;  D06 95 25.65; 25.2 818

NHẬT BẢN HỌC (CLC) 7310613_CLC D01;  D06 60 25; 24.5 800

HÀN QUỐC HỌC 7310614 D01;  D14 ; DD2; DH5 145 25.2; 25.2 818

BÁO CHÍ 7320101 C00;  D01;  D14 100 27.5; 26.15; 26.15 820

BÁO CHÍ (CLC) 7320101_CLC C00;  D01;  D14 60 26.8; 25.4; 25.4 820

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 7320104 D01;  D14;  D15 60 27; 26.25; 26.25 880

THÔNG TIN – THƯ VIỆN 7320201 A01;  C00;  D01;  D14 60 21; 21.25; 21; 21 600

QUẢN LÝ THÔNG TIN 7320205 A01;  C00;  D01;  D14 60 23.75; 25.4; 23.75; 23.75 620

LƯU TRỮ HỌC 7320303 C00;  D01;  D14 65 24.25; 22.75; 22.75 608

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 7340406 C00;  D01;  D14 60 26; 24.5; 24.5 660

VIỆT NAM HỌC 7310630 C00;  D01;  D14; D15 50

ĐÔ THỊ HỌC 7580112 A01;  C00;  D01;  D14 100 22.1; 23.1; 22.1; 22.1 600

CÔNG TÁC XÃ HỘI 7760101 C00;  D01;  D14 90 22.8; 22; 22 600

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 7810103 C00;  D01;  D14 115 27.3; 26.25; 26.25 825

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (CLC) 7810103_CLC C00;  D01;  D14 60 25.55; 25; 25 800

QUẢN LÝ GIÁO DỤC 7140114 C00; A01; D01; D14 50

TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC 7310403 B00; B08; D01; D14 50

KINH TẾ (KINH TẾ HỌC) 7310101_401 A00; A01; D01; D07 26.25 850

KINH TẾ (KINH TẾ HỌC) (CLC) 7310101_401C A00; A01; D01; D07 25.50 800

KINH TẾ (KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG) 7310101_403 A00; A01; D01; D07 25.35 780

KINH TẾ (KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG) (CLC) 7310101_403C A00; A01; D01; D07 24.55 760

KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI) 7310106_402 A00; A01; D01; D07 27.45 930

KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI) (CLC) 7310106_402C A00; A01; D01; D07 27.20 880

KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI) (CLC BẰNG 

TIẾNG ANH)
7310106_402CA A00; A01; D01; D07

TOÁN KINH TẾ (TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ, QUẢN 

TRỊ VÀ TÀI CHÍNH)
7310108_413 A00; A01; D01; D07 24.85 750

TOÁN KINH TẾ (TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ, QUẢN 

TRỊ VÀ TÀI CHÍNH) (CLC)
7310108_413C A00; A01; D01; D07 23.00 755

TOÁN KINH TẾ (TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ, QUẢN 

TRỊ VÀ TÀI CHÍNH) (CLC BẰNG TIẾNG ANH)
7310108_413CA A00; A01; D01; D07

QUẢN TRỊ KINH DOANH 7340101_407 A00; A01; D01; D07 26.90 900

QUẢN TRỊ KINH DOANH (CLC) 7340101_407C A00; A01; D01; D07 26.50 865

QUẢN TRỊ KINH DOANH (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 7340101_407CA A00; A01; D01; D07 25.20 815

QUẢN TRỊ KINH DOANH (QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH) 7340101_415 A00; A01; D01; D07 25.55 820

MARKETING 7340115_410 A00; A01; D01; D07 27.25 920

MARKETING (CLC) 7340115_410C A00; A01; D01; D07 26.90 905

MARKETING (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 7340115_410CA A00; A01; D01; D07

KINH DOANH QUỐC TẾ 7340120_408 A00; A01; D01; D07 27.40 930

KINH DOANH QUỐC TẾ (CLC) 7340120_408C A00; A01; D01; D07 27.30 915

KINH DOANH QUỐC TẾ (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 7340120_408CA A00; A01; D01; D07 26.70 895

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 7340122_411 A00; A01; D01; D07 27.05 880

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (CLC) 7340122_411C A00; A01; D01; D07 26.60 840

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 7340122_411CA A00; A01; D01; D07

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 7340201_404 A00; A01; D01; D07 26.15 840

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (CLC) 7340201_404C A00; A01; D01; D07 25.70 830

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 7340201_404CA A00; A01; D01; D07 24.60 740

CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (CLC) 7340208_414C A00; A01; D01; D07 40

KẾ TOÁN 7340301_405 A00; A01; D01; D07 26.30 850

KẾ TOÁN (CLC) 7340301_405C A00; A01; D01; D07 25.35 800

KẾ TOÁN (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 7340301_405CA A00; A01; D01; D07 23.50 730

KIỂM TOÁN 7340302_409 A00; A01; D01; D07 26.70 860
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CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO

Chuẩn hóa chương trình đào tạo theo
tiêu chuẩn quốc tế là mục tiêu hàng đầu
của ĐHQG-HCM.

Đến năm 2021, ĐHQG-HCM có 66
chương trình đào tạo đại học đã được
đánh giá ngoài nội bộ theo chuẩn AUN-
QA, HCERES, FIBAA và ACBS. Trong
đó, AUN-QA (Đảm bảo chất lượng
Mạng các trường Đại học Đông Nam
Á): 53 chương trình; ABET (Hội đồng
Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ - Hoa
Kỳ): 04 chương trình; CTI–ENAEE
(Chuẩn kiểm định kỹ sư Pháp và châu

Âu): 07 chương trình; ACBSP (Hội đồng
Kiểm định các trường và chương trình
đào tạo về kinh doanh - Hoa Kỳ): 01
chương trình; FIBBA (Tổ chức Kiểm
định Chất lượng Chương trình Quản trị

Kinh doanh Quốc tế): 01 chương trình .

Chi tiết các chương trình được kiểm
định AUN-QA tại các đơn vị: Điện tử
viễn thông, Kỹ thuật chế tạo, Kỹ
thuật hóa học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ
thuật điều khiển và tự động hoá, Quản
lý công nghiệp, Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật hệ

thống công nghiệp, Điện - Điện tử

(Chương trình tiên tiến), Điện - Điện tử,
Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng,
Kỹ thuật nhiệt, Khoa học máy tính, Kỹ

thuật máy tính, Cơ Điện tử, Kỹ

thuật hàng không, Vật liệu tiên tiến,
Polime - Composite, Viễn thông, Hệ

thống năng lượng, Xây dựng dân dụng

và năng lượng, Quản lý công nghiệp

(chuyên ngành EMBA-MCI), Quản lý

công nghiệp (chương trình MSM)
(QSB); Công nghệ thông tin, Hóa học,
Sinh học, Công nghệ sinh học, Công
nghệ Vật liệu (QST); Việt Nam học, Ngữ
văn Anh, Quan hệ quốc tế, Báo chí, Văn
học, Công tác xã hội, Giáo dục, Lịch sử
(QSX); Kinh tế đối ngoại, Tài
chính ngân hàng, Kinh tế học, Kế toán,
Quản trị kinh doanh, Luật dân sự, Kinh
tế và Quản lý công, Hệ thống thông tin
và quản lý (QSK); Hệ thống thông tin,
Truyền thông và Mạng máy tính, Khoa
học Máy tính, Kỹ thuật phần mềm
(QSC); Khoa học máy tính, Công nghệ
sinh học, Quản trị kinh doanh, Điện tử
viễn thông (DAAD), Kỹ thuật hệ thống
công nghiệp, Kỹ thuật Y sinh, Khoa học
máy tính, Công nghệ sinh học, Quản trị
kinh doanh, Công nghệ thực phẩm, Kỹ
thuật xây dựng, Tài chính ngân hàng,
Kỹ thuật y sinh, Kỹ huật Điện tử - truyền
thông (QSQ).

AUN-QA là chuẩn kiểm định chất lượng
của Mạng lưới các trường đại học Đông
Nam Á (ASEAN University Network -
Quality Assurance). Sinh viên theo học
các chương trình đạt chuẩn này sẽ có
nhiều cơ hội trong việc chuyển đổi và
công nhận tín chỉ giữa các trường đại
học trong khối ASEAN, cũng như có lợi
thế về việc làm sau khi tốt nghiệp.

ĐHQG-HCM là đơn vị đầu tiên và duy
nhất tại Việt Nam có 4 chương trình
Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính
(QSB); Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật điện tử
- truyền thông (QSQ) đạt chuẩn kiểm
định ABET (Accreditation Board for
Engineering and Technology) của Hoa
Kỳ. Bằng tốt nghiệp của các chương
trình đạt chuẩn kiểm định ABET được
công nhận rộng rãi trên thế giới nên
sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình
này có lợi thế rất lớn trong bối cảnh
cạnh tranh về cơ hội việc làm, được ưu
tiên tuyển dụng bởi các tập đoàn, công
ty nổi tiếng thế giới như IBM, Intel,
Boeing,…

T05: Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu TDTT

(*) Chương trình đại học chính quy có
tuyển sinh thêm chương trình đào tạo chất
lượng cao PFIEV tại Trường Đại học Bách
khoa

(**) Các ngành đào tạo ở Phân hiệu
ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Ghi chú:

+ CLC: Chất lượng cao

+ ĐGNL: kỳ thi đánh giá năng lực do
ĐHQG-HCM tổ chức

+ KHCCTA: Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN (QSC)
ĐT: (028) 37252002

http://www.uit.edu.vn

Trường Đại học Công nghệ
Thông tin là trường đại học
công lập đào tạo về công nghệ
thông tin và truyền thông được
thành lập năm 2006 trên cơ sở
Trung tâm Phát triển Công
nghệ Thông tin (thành lập từ
năm 1998).

Với tầm nhìn đến năm 2030,
trường Đại học Công nghệ
Thông tin trở thành trường đại
học uy tín về công nghệ thông
tin, truyền thông và các lĩnh
vực liên quan trong khu vực
Châu Á. Trường đang có 9
ngành tuyển sinh đại học chính
quy, 3 ngành đào tạo thạc sĩ, 2
ngành đào tạo tiến sĩ.

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT

(QSK)

ĐT: (028) 37244555-6311

http://www.uel.edu.vn

Tiền thân của Trường Đại
học Kinh tế - Luật là Khoa Kinh
tế trực thuộc ĐHQG-HCM
(thành lập năm 2000).

Trường đào tạo nguồn nhân
lực trong lĩnh vực kinh tế và
luật. Trường đang đào tạo 14
ngành (tuyển sinh 45 chương
trình đào tạo) đại học chính
quy, 9 chuyên ngành đào tạo
thạc sĩ, 6 chuyên ngành đào
tạo tiến sĩ.

Trường là đại học đầu tiên và
duy nhất hiện nay ở Việt Nam
có Phòng mô phỏng thị trường
tài chính phục vụ cho việc
nghiên cứu khoa học, giảng
dạy và thực hành trong các lĩnh
vực kinh tế - tài chính, kinh

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (QSX)

ĐT: (028) 38221909-112

http://www.hcmussh.edu.vn

Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn được
chính thức thành lập năm
1957 với tên gọi Trường Đại
học Văn khoa thuộc Viện Đại
học Sài Gòn.

Hiện nay, Trường là cơ sở

đào tạo nhân lực hàng đầu
Việt Nam trong lĩnh vực khoa
học xã hội và nhân văn.
Trường là đơn vị dẫn đầu cả
nước về việc thu hút sinh viên
và học viên quốc tế với trên
250 học viên cao học, nghiên
cứu sinh, sinh viên đến từ 73
quốc gia và vùng lãnh thổ đến
học tập toàn thời gian.

Tính đến năm 2020, Trường
đang có 32 ngành tuyển sinh
đại học chính quy, 32 ngành
đào tạo thạc sĩ và 16 ngành
đào tạo tiến sĩ.

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn tuyển
sinh 06 chương trình chất
lượng cao mới: Quản trị dịch
vụ du lịch và lữ hành, Nhật
Bản học, Ngôn ngữ Trung
Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn
ngữ Anh và Quan hệ quốc tế.



      THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    (Website: http://www.vnuhcm.edu.vn)

TRƯỜNG/KHOA TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH
MÃ 

TUYỂN SINH

TỔ HỢP 

MÔN THI/BÀI THI

CHỈ 

TIÊU

(DK)

ĐIỂM CHUẨN 

THPT QG 2020

ĐIỂM CHUẨN 

ĐGNL 2020
GHI CHÚ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCMKIỂM TOÁN (CLC) 7340302_409C A00; A01; D01; D07 26.10 810

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 7340405_406 A00; A01; D01; D07 26.45 825

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (CLC) 7340405_406C A00; A01; D01; D07 25.50 770

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (KINH DOANH SỐ VÀ TRÍ 

TUỆ NHÂN TẠO) (CLC)
7340405_416C A00; A01; D01; D07 25.25 780

LUẬT (LUẬT DÂN SỰ) 7380101_503 A00; A01; D01; D07 25.00 790

LUẬT (LUẬT DÂN SỰ) (CLC) 7380101_503C A00; A01; D01; D07 23.80 760

LUẬT (LUẬT DÂN SỰ) (CLC BẰNG TIẾNG ANH) 7380101_503CA A00; A01; D01; D07

LUẬT (LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG) 7380101_504 A00; A01; D01; D07 25.25 760

LUẬT (LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG) (CLC) 7380101_504C A00; A01; D01; D07 24.35 740

LUẬT (LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG) (CLC TĂNG 

CƯỜNG TIẾNG PHÁP)
7380101_504CP A00; A01; D01; D07 22.20 740

LUẬT KINH TẾ (LUẬT KINH DOANH) 7380107_501 A00; A01; D01; D07 26.30 880

LUẬT KINH TẾ (LUẬT KINH DOANH) (CLC) 7380107_501C A00; A01; D01; D07 25.80 800

LUẬT KINH TẾ (LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ) 7380107_502 A00; A01; D01; D07 26.65 870

LUẬT KINH TẾ (LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ) (CLC) 7380107_502C A00; A01; D01; D07 26.45 850

DƯỢC HỌC (CLC) 7720201_CLC A00, B00 40 26,00 885

DƯỢC HỌC (CLC, KHCCTA) 7720201_CLCA A00, B00 10 - -

Y KHOA (CLC) 7720101_CLC 80 27,05 934

Y KHOA (CLC, KHCCTA) 7720101_CLCA 20 - -

RĂNG HÀM MẶT (CLC) 7720501_CLC 40 26,70 893

RĂNG HÀM MẶT (CLC, KHCCTA) 7720501_CLCA 10 - -

Y HỌC CỔ TRUYỀN 7720115 60

Y HỌC CỔ TRUYỀN (KHCCTA) 7720115_A 15

ĐIỀU DƯỠNG 7720301 120

ĐIỀU DƯỠNG (KHCCTA) 7720301_A 30

QUẢN TRỊ KINH DOANH 7340101 A00; A01; D01; D07 260 26 750

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 7340201 A00; A01; D01; D07 160 22,5 700

KẾ TOÁN 7340301 A00; A01; D01; D07 55 21,5 680

NGÔN NGỮ ANH 7220201 A01; B08; D01; D07 70 27 800

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 A00; A01 50 22 750

KHOA HỌC DỮ LIỆU 7480109 A00; A01 40 20 700

KHOA HỌC MÁY TÍNH 7480101 A00; A01 100

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 7420201 A00; B00; B08; D07 210 18,5 620

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 7540101 A00; A01; B00; D07 105 18,5 620

HÓA HỌC (HÓA SINH) 7440112 A00; B00; B08; D07 60 18,5 620

KỸ THUẬT HÓA HỌC 7520301 A00; A01; B00; D07 40 18,5 620

KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP 7520118 A00; A01; D01 105 19 620

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 7510605 A00; A01; D01 160 24,75 800

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 7520207 A00; A01; B00; D01 65 18,5 620

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 7520216 A00; A01; B00; D01 65 18,75 620

KỸ THUẬT Y SINH 7520212 A00; B00; B08; D07 105 21 655

KỸ THUẬT XÂY DỰNG 7580201 A00; A01; D07 50 19 620

QUẢN LÝ XÂY DỰNG 7580302 A00; A01; D01 50

TOÁN ỨNG DỤNG (KỸ THUẬT TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ 

RỦI RO)
7460112 A00; A01 50 19 700

KỸ THUẬT KHÔNG GIAN 7520121 A00; A01; A02; D90 30 20 620

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 7520320 A00; A02; B00; D07 30 18 620

1. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH NOTTINGHAM (UK)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2+2) 7480201_UN A00; A01 20 18 600

QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2) 7340101_UN A00; A01; D01; D07 30 18 600

CÔNG NGHỆ SINH HỌC (2+2) 7420201_UN A00; B00; B08; D07 20 18 600

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (2+2) 7520207_UN A00; A01; B00; D01 10 18 600

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (2+2) 7540101_UN A00; A01; B00; D07 20 18 600

2. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH WEST OF ENGLAND (UK)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2+2) 7480201_WE2 A00; A01 20 18 600

QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2) 7340101_WE A00; A01; D01; D07 150 18 600

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (2+2) 7520207_WE A00; A01; B00; D01 10 18 600

CÔNG NGHỆ SINH HỌC (2+2) 7420201_WE2 A00; B00; B08; D07 25 18 600

NGÔN NGỮ ANH (2+2) 7220201_WE2 A01; B08; D01; D07 40 18 600

3. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (NEW ZEALAND)

QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2) 7340101_AU A00; A01; D01; D07 30 18 600

4. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH NEW SOUTH WALES (AUSTRALIA)

QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2) 7340101_NS A00; A01; D01; D07 30 18 600

5. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH SUNY BINGHAMTON (USA)

KỸ THUẬT MÁY TÍNH (2+2) 7480106_SB A00; A01 20 18 600

KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP (2+2)  7520118_SB A00; A01; D01 15 18 600

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ (2+2) 7520207_SB A00; A01; B00; D01 10 18 600

6. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH HOUSTON (USA)

QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2) 7340101_UH A00; A01; D01; D07 150 18 600

7. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH WEST OF ENGLAND (UK) (4+0)

QUẢN TRỊ KINH DOANH (4+0) 7340101_WE4 A00; A01; D01; D07 300 18 600

NGÔN NGỮ ANH (4+0) 7220201_WE4 A01; B08; D01; D07 50 18 600

CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỊNH HƯỚNG Y SINH (4+0) 7420201_WE4 A00; B00; B08; D07 50 18 600

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (4+0) 7480201_WE4 A00; A01 50 18 600

8. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH WEST OF ENGLAND (UK) (3+1)

NGÔN NGỮ ANH (3+1) 7220201_WE3 A01; B08; D01; D07 50 18 600

9. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH DEAKIN (ÚC) 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2+2) 7480201_DK2 A00; A01 20 18 600

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (3+1) 7480201_DK3 A00; A01 10 18 600

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2.5+1.5) 7480201_DK25 A00; A01 10 18 600

GIÁO DỤC MẦM NON 7140201 M02, M03, M05, M06 200 18,5

GIÁO DỤC TIỂU HỌC 7140202 A00, A01, C00, D01 200 18,5

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 7140205 C00, C19, D01, D66 30 18,5

SƯ PHẠM TOÁN HỌC 7140209 A00, A01, C01, D01 30 18,5

SƯ PHẠM VẬT LÝ 7140211 A00, A01, C01, C05 15 18,5

SƯ PHẠM HÓA HỌC 7140212 A00, B00, C02, D07 30 18,5

SƯ PHẠM NGỮ VĂN 7140217 C00, D01, D14 , D15 30 18,5

SƯ PHẠM LỊCH SỬ 7140218 A08, C00, C19, D14 30 18,5

SƯ PHẠM ĐỊA LÝ 7140219 A09, C00, C04, D10 30 18,5

SƯ PHẠM TIẾNG ANH 7140231 A01, D01, D09, D14 110 18,5

QUẢN TRỊ KINH DOANH 7340101 A00, A01, C15, D01 120 20 600

MARKETING 7340115 A00, A01, C15, D01 80 18 600

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 7340201 A00, A01, C15, D01 120 17 600

KẾ TOÁN 7340301 A00, A01, C15, D01 100 18,5 600

LUẬT 7380101 A01, C00, C01, D01 70 18 600

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 7420201 A16, B00, B03, D01 120 15 600

KỸ THUẬT PHẦN MỀM 7480103 A00, A01, C01, D01 100 15 600

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 A00, A01, C01, D01 180 18,5 600

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 7510406 A00, A01, B00, D07 30 15 600

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO DO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ CẤP BẰNG

Mở lại 2021

Mở mới 2021

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Chương trình tài năng: nhằm đào tạo
các cá nhân có năng lực xuất sắc, có
khả năng chuyên môn cao, phát triển
tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, khả
năng tổ chức, lãnh đạo... Quy mô lớp
nhỏ (tối đa 30 SV/lớp), xét tuyển trong
số sinh viên khá giỏi từ năm thứ hai.
Sinh viên được hỗ trợ học bổng và
hưởng nhiều ưu đãi về cơ sở vật chất.

Các chương trình tài năng đang tuyển
sinh và vận hành tại ĐHQG-HCM:
Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Hóa học,
Kỹ thuật cơ khí, Xây dựng Dân dụng
và công nghiệp, Công nghệ Thực
phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động
hóa, Điện năng, Kỹ thuật Điện tử -
Truyền thông, Cơ Điện tử, Kỹ thuật
Máy tính, Kỹ thuật Xây dựng và Công
trình giao thông, Quản lý Công nghiệp,
Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Kỹ
thuật Ô tô, Kỹ thuật Hệ thống Công
nghiệp, Kỹ thuật Vật liệu, Cơ Kỹ thuật
(QSB), Công nghệ Thông tin, Hóa học,
Toán học, Vật lý, Công nghệ sinh học
(QST), Văn học, Ngôn ngữ, Lịch sử,
Ngữ văn Anh (QSX), Khoa học Máy
tính, An toàn thông tin (QSC), Kinh tế
học, Luật Tài chính Ngân hàng, Kế
toán, Kinh tế đối ngoại, Tài chính Ngân
hàng, Quản trị kinh doanh, Luật dân
sự, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế
và quản lý công, Kinh doanh quốc tế,
Kiểm toán, Luật kinh doanh, Marketing,
Luật thương mại quốc tế, Thương Mại
điện tử (QSK).

Chương trình tiên tiến: là chương
trình áp dụng công nghệ đào tạo tiên
tiến của các ĐH đối tác Hoa Kỳ để
nâng cao chất lượng đào tạo đại học,
xét tuyển các thí sinh đã trúng tuyển
đại học chính quy và đủ điều kiện tiếng
Anh, học toàn bộ bằng tiếng Anh theo
chương trình của các đại học đối tác
nước ngoài.

Các ngành đào tạo chương trình tiên
tiến tại ĐHQG-HCM: Công nghệ Thông
tin (QST), Điện – Điện tử, chuyên
ngành Hệ thống năng lượng (QSB), Hệ
thống thông tin (QSC).

Chương trình chất lượng cao: nhằm
mục tiêu đáp ứng chất lượng đào tạo
theo nhu cầu xã hội, đảm bảo chất
lượng cao theo quan điểm trọng chuẩn
đầu ra. Đối tượng tuyển chọn vào
chương trình: đã trúng tuyển vào hệ
chính quy.

ĐHQG-HCM đang đào tạo 62 chương
trình chất lượng cao tại: Trường ĐH
BK: 15; Trường ĐH KHTN: 7; Trường
ĐH KHXH&NV: 6; Trường ĐH CNTT: 8;
Trường ĐH KT-L: 23; Trường ĐH AG:
3; Khoa Y: 3.

Chương trình Kỹ sư chất lượng cao
tại Việt Nam (PFIEV): tuyển các thí
sinh trúng tuyển với kết quả cao của
tất cả các ngành tại Trường ĐHBK.
Sau 2 năm học, sinh viên được thi và
phân vào 7 chuyên ngành (Viễn thông,
Hệ thống năng lượng, Cơ điện tử,
Hàng không, Vật liệu tiên tiến, Polyme
và composite, Xây dựng dân dụng và
Hiệu quả năng lượng).

Chương trình liên kết đào tạo quốc
tế: ĐHQG-HCM đang có 50 chương
trình liên kết đào tạo đại học, trong đó:
Trường ĐH BK: 9; Trường ĐH KHTN:
4; Trường ĐH KHXH&NV: 2;Trường
ĐH CNTT: 2; Trường ĐH KT-L: 5;
Trường ĐH Quốc tế: 24; Viện Đào tạo
quốc tế: 5. Sinh viên tốt nghiệp nhận
bằng của trường đại học nước ngoài
và có thể nhận thêm bằng trong nước.

Thông tin về ký túc xá:

Ký túc xá ĐHQG-HCM
(tại Thủ Đức) đảm bảo nhu cầu về chỗ
ở cho tất cả sinh viên. Website:
http://ktx.vnuhcm.edu.vn/

Đối với các ngành/chương trình dự

kiến mở mới 2021, thí sinh theo dõi,

cập nhật thông tin trên đề án tuyển sinh

của các đơn vị từ tháng 5 đến tháng

8/2021.

TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ (QSQ)

ĐT: (028) 37244270-3228

http://www.hcmiu.edu.vn

Trường Đại học Quốc tế
được thành lập từ năm 2003,
trường đại học công lập đa
ngành đầu tiên và duy nhất
hiện nay tại Việt Nam sử dụng
hoàn toàn tiếng Anh trong
công tác đào tạo giảng dạy và
nghiên cứu. Trường đào tạo
nguồn nhân lực trong các lĩnh
vực kỹ thuật, công nghệ, kinh
tế, quản lý.

Mô hình hoạt động của
trường được xây dựng hiện
đại theo tiêu chuẩn quốc tế về
đội ngũ giảng viên, giáo trình,
chương trình học có định
hướng và liên thông với các
trường đại học có thứ hạng
cao ở các nước trên thế giới.
Trường đang có 20 ngành
tuyển sinh đại học chính quy, 8
ngành đào tạo thạc sĩ và 4
ngành đào tạo tiến sĩ.

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH 

(QSH)

ĐT: (028) 37242160 - 1432

Hotline: 094 176 1263 / 094 286 

1263 

http://www.spas.edu.vn

www.tuyensinh.spas.edu.vn

Khoa Chính trị - Hành chính là
đơn vị trực thuộc được thành lập
theo Quyết định số 212/QĐ-
ĐHQG ngày 12/3/2019 của Giám
đốc ĐHQG-HCM. Khoa có chức
năng đào tạo trình độ đại học,
sau đại học; bồi dưỡng, tư vấn,
nghiên cứu khoa học trong lĩnh
vực khoa học chính trị và hành
chính.

Năm 2021, Khoa tuyển sinh

ngành Quản lý công trình độ đại
học. Đây là ngành học được thiết
kế công phu theo hướng hiện
đại, hội nhập, liên thông và mang
bản sắc đặc thù của ĐHQG-
HCM.

Sinh viên sẽ được đào tạo để

trở thành một nhà quản lý công
năng động, sáng tạo; có phẩm
chất chính trị và đạo đức chuẩn
mực; có kiến thức, kỹ năng tốt về
quản lý, quản trị và khả năng
phát triển năng lực lãnh đạo, điều
hành; có trách nhiệm phục vụ
cộng đồng, xã hội.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có

cơ hội việc làm tại các vị trí ở các
cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ
chức chính trị - xã hội từ trung
ương đến địa phương; các vị trí
chuyên viên hành chính, nhân
sự, văn phòng tại các ngân hàng,
các tập đoàn kinh tế, các doanh
nghiệp cả khu vực công và khu

KHOA Y (QSY)

ĐT: (028) 37242160-3112

http://www.medvnu.edu.vn

Khoa Y là đơn vị trực thuộc
ĐHQG-HCM, được thành lập
năm 2009 với định hướng là
một đơn vị đào tạo tiên tiến,
chất lượng cao dựa trên mô
hình Trường – Bệnh viện, kết
hợp chặt chẽ giữa đào tạo với
nghiên cứu khoa học và cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức
khoẻ, được xây dựng và phát
triển trên cơ sở sức mạnh hệ
thống của ĐHQG-HCM.

Khoa Y hướng đến xây dựng
một Đại học Khoa học Sức
khỏe; trong tốp đầu Châu Á,
nơi hội tụ của khoa học y học,
công nghệ, văn hoá, tri thức và
y đức của người Việt Nam.

Khoa Y đã chính thức tuyển
sinh khoá đầu tiên trong kỳ
tuyển sinh đại học năm 2010.

TRƯỜNG ĐH AN GIANG (QSA)
ĐT: 0296. 3846074 -

079.4.2222.45
http://www.agu.edu.vn

Trường Đại học An Giang

được thành lập vào năm 1999
trên cơ sở của Trường Cao
đẳng Sư phạm An Giang.

Với nhiệm vụ đào tạo trình độ
đại học, nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao công nghệ và
phục vụ nhu cầu phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh An Giang và
khu vực Đồng bằng Sông Cửu
Long, Trường hiện đào tạo 38
ngành đào tạo đại học chính
quy, 5 ngành đào tạo thạc sĩ, 1
ngành đào tạo tiến sĩ.
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      THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    (Website: http://www.vnuhcm.edu.vn)

TRƯỜNG/KHOA TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH
MÃ 

TUYỂN SINH

TỔ HỢP 

MÔN THI/BÀI THI

CHỈ 

TIÊU

(DK)

ĐIỂM CHUẨN 

THPT QG 2020

ĐIỂM CHUẨN 

ĐGNL 2020
GHI CHÚ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCMCÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC 7510401 A00, A01, B00, D07 40 15 600

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 7540101 A00, B00, C05, D01 110 16 600

CHĂN NUÔI 7620105 A00, B00, C08, D01 30 15 600

KHOA HỌC CÂY TRỒNG 7620110 A00, B00, C15, D01 60 15 600

BẢO VỆ THỰC VẬT 7620112 A00, B00, C15, D01 30 16 600

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 7620116 A00, B00, C00, D01 30 15 600

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 7620301 A00, B00, D01, D10 60 15 600

VIỆT NAM HỌC (CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - 

KHÁCH SẠN; HƯỚNG DẪN DU LỊCH)
7310630 A01, C00, C04, D01 150 17,5 600

NGÔN NGỮ ANH 7220201 A01, D01, D09, D14 180 16 600

VĂN HỌC 7229030 C00, D01, D14 , D15 40 15 600

KINH TẾ QUỐC TẾ 7310106 A00, A01, C15, D01 80 17 600

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 7850101 A00, A01, B00, D07 30 15 600

TRIẾT HỌC 7229001 A01, C00, C01, D01 20 15 600

VĂN HÓA HỌC 7229040 C00, C04, D14, D15 30

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM 7540106 A00, B00, C05, D01 30

THÚ Y 7640101 A00, B00, C08, D01 30

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH 7540104 A00, B00, C05, D01 30

QUẢN LÝ CÔNG 7340403 D01, C15, C00, A01 60

Dự kiến mở mới 2021

Dự kiến mở mới 2021

Dự kiến mở mới 2021

Dự kiến mở mới 2021

Mở mới 2021

8/2021.
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VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (IEI)

ĐT: (028) 39313586

http://www.iei.edu.vn

Viện Đào tạo Quốc tế,
ĐHQG-HCM (IEI) là đơn vị
trực thuộc ĐHQG-HCM, đào
tạo các chương trình liên kết
(CTLK) hoàn toàn bằng tiếng
Anh, văn bằng được cấp bởi
các trường đối tác nước ngoài
uy tín do ĐHQG-HCM lựa
chọn ký kết. Chất lượng đào
tạo theo tiêu chuẩn quốc tế,
mô hình lớp học nhỏ (<40 sinh
viên/lớp), GV có kinh nghiệm
giảng dạy, môi trường học tập
sáng tạo cùng cơ hội trải
nghiệm thực tế ở các ngành
nghề qua chương trình thực
tập được tổ chức bởi IEI và
mạng lưới hơn 4000 cựu sinh
viên thành đạt ở nhiều lĩnh
vực.

Thông tin chi tiết tại:
https://www.iei.edu.vn
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